
Nam Nữ

1 068 PK01 Rmah H' Nuin 1997 Làng Beng Ia Chía Ia Grai 
Điều dưỡng 

hạng IV 
Điều dưỡng 

TTYT

 huyện Ia Grai
37.5 36.1

2 169 PK02 Đỗ Thị Lệ Thủy 1991 Tao Chor Ia Hrú, Chư Pưh
Điều dưỡng

 hạng IV 
Điều dưỡng 

TTYT 

huyện Chư Pưh
71.3 71.3

3 205 PK03 Nay Yuin 1991 Buôn Gôn Gốp Ia Rmok Krông Pa
Điều dưỡng 

hạng IV 
Điều dưỡng 

TTYT 

huyện Krông Pa 
57.5 57.5

4 515 PK04 Nguyễn Thị Huyền Thắng Lợi 2 IaSol Phú Thiện
Điều dưỡng 

hạng III
Điều dưỡng 

TTYT 

huyện Phú Thiện
23.8 23.8

5 510 PK05 Ksor H' Thi 1998
Thôn Phu Am Miơng Ia Rtô Ayun Pa, 

Gia Lai 

Điều dưỡng 

hạng III
Điều dưỡng 

TTYT 

thị xã Ayun Pa 
32.5 30.0

6 537 PK06 Lê Thị Diệu My 1995 Tổ Dp 5 thị trấn Đăk Đoa  Gia Lai 
Điều dưỡng 

hạng III
Điều dưỡng 

TTYT 

huyện Đăk Đoa 
22.5 22.5

7 543 PK07 Nguyễn Thị Thu Ngân 1998
Thôn 2 xẫ Đăk H'Lơ huyện Kbang, Gia 

Lai

Điều dưỡng 

hạng III
Điều dưỡng 

TTYT 

thị xã An Khê
48.8 48.8

8 495 PK08 Đỗ Thị Thu Hiền 1992 Làng Nhu Hy Ơn xã Chư Á, tp Pleiku
Điều dưỡng 

hạng III
Điều dưỡng TTYT tp Pleiku 50.0 47.5

9 511 PK09 Ksor H' Thúy 1995 Buôn Sơma Rơn Ia Peng Phú Thiện 
Điều dưỡng 

hạng III 
Điều dưỡng 

TTYT thị xã Ayun 

Pa
23.8 25.0

10 403 PK10 Đặng Quốc Thông 1990 Tổ Dp 1 thị trấn Kông Chro Gia Lai 
Y sĩ 

hạng IV
Y sĩ đa khoa 

Trung tâm Pháp y 

tỉnh Gia Lai
85.0 85.0

11 339 PK11 Hoàng Văn Hữu 1991
Tổ dân phố 3, thị trấn Phú Thiện, 

huyện phú Thiện, Gia Lai 

Y sĩ 

hạng IV
Y sĩ đa khoa 

TTYT 

huyện Phú Thiện
47.5 47.5

12 417 PK12 Rmah H' Truin 1991
Tổ Dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, 

huyện phú Thiện, Gia Lai 

Y sĩ 

hạng IV
Y sĩ đa khoa 

TTYT huyện Chư 

Pưh
50.0 51.3

14 363 PK13 Đinh Thị Thao Nguyên 1991 Thôn 1 Hà Tam Đăk Pơ huyện Đăk Pơ
Y sĩ 

hạng IV
Y sĩ đa khoa 

TTYT

 huyện Đăk Pơ
46.3 46.3

15 375 PK14 Y Kiên Niê 1990
Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia 

Lai 

Y sĩ 

hạng IV
Y sĩ đa khoa 

TTYT huyện Chư 

Pưh
52.5 52.5
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16 376 PK15 Siu Panh 1993
Thôn Tôt Byơch thị trấn Chư Sê Gia 

Lai 

Y sĩ 

hạng IV
Y sĩ đa khoa 

TTYT 

huyện Mang Yang 
36.3 32.5

17 393 PK16 Ksor Hami Ta 1995 Buôn Tham Ia Trok Ia Pa, Gia Lai 
Y sĩ 

hạng IV
Y sĩ đa khoa 

TTYT 

huyện Chư Prông 
47.5 50.0

18 294 PK17 Rơ Châm Glũh 1988
Làng Op, Ia Phí, 

Chư Păh, Gia Lai

Y sĩ 

hạng IV
Y sĩ đa khoa 

TTYT 

huyện Chư Păh
21.3 22.5

13 324 PK18 La Văn Hội 1994 Xã Nam Dong Cư Jut Đăk Lăk 
Y sĩ 

hạng IV
Y sĩ đa khoa 

TTYT 

huyện Đăk Pơ
50.0 50.0

19 304 PK19 Trần Thị Kim Hằng 1993 Thôn 2 K'Bang Gia Lai 
Y sĩ 

hạng IV
Y sĩ đa khoa 

TTYT

 huyện K'Bang
23.8 20.0

20 264 PK20 Kpui Á 1991 Làng Tu 2, xã Ia Ga, huyện Chư Prông
Y sĩ 

hạng IV
Y sĩ đa khoa 

TTYT huyện Chư

 Prông
45.0 46.3

21 273 PK21 Phạm Thị Chinh 1990
Thôn Châu Sơn, Đăk Yă, Mang Yang, 

Gia Lai

Y sĩ 

hạng IV
Y sĩ đa khoa 

TTYT 

huyện Mang Yang 
72.5 75.0

22 438 PK22 Nguyễn Đình Dự 1988
89 Thống Nhất, tổ 1 thị trấn Phú Túc

Krông Pa, Gia Lai 
Chuyên viên 

Công nghệ 

thông tin

TTYT 

huyện Krông Pa 
96.3 95.8

23 478 PK23 Trần Văn Tuyến 1993 Tổ Dp 5 thị trấn Đăk Đoa  Gia Lai Chuyên viên 
Công nghệ 

thông tin

TTYT 

huyện Đăk Đoa 
58.8 62.3

24 614 PK24 Vũ Thị Nguyệt Hằng 1996
212 Quang Trung, thị trấn K'Bang 

huyện K'Bang 

Bác sĩ 

hạng III

Bác sĩ 

đa khoa

TTYT 

huyện K'Bang
32.5 31.3

25 613 PK25 Đặng Thị Thu Hạnh 1996
249 Quang Trung, tổ Dp 4 thị trấn 

K'Bang huyện K'Bang

Bác sĩ 

hạng III

Bác sĩ 

đa khoa

TTYT 

huyện K'Bang
7.5 10.0

26 617 PK26 Ksor Hiếu 1996 Buôn Tham Ia Trok Ia Pa, Gia Lai 
Bác sĩ 

hạng III

Bác sĩ 

đa khoa

TTYT 

thị xã Ayun Pa 
40.0 40.7

27 618 PK27 KPă H' May 1994
28 Ngô Mây, tổ 2 phường Đoàn Kết

thị xã AyunPa, Gia Lai

Bác sĩ 

hạng III

Bác sĩ 

đa khoa

Bệnh viên Lao & 

Bệnh Phổi 
37.5 33.6

28 629 PK28 Nguyễn Đức Nhật 1982
Tổ 1 Phường An Phú thị xã An Khê, 

Gia Lai

Bác sĩ 

hạng III

Bác sĩ 

đa khoa

TTYT 

thị xã An Khê
13.8 14.4

29 634 PK29 Cao Lý Vĩnh Quý 1972
Làng Chuk, Kon Thụp, Mang Yang, 

Gia Lai

Bác sĩ 

hạng III

Bác sĩ 

đa khoa

TTYT 

huyện Mang Yang 
25.0 21.3

30 825 PK30 Phạm Thị Thúy 1995 20 Bùi Đình Túy, Hoa Lư, Pleiku
Kỹ thuật y 

hạng III
Xét nghiệm 

TTYT 

thị xã Ayun Pa
85.0 85.0

31 772 PK31 Huỳnh Thị Huyền 1993
56 Nguyễn Du, Tây Sơn, tp Pleiku, Gia 

Lai

Kỹ thuật y 

hạng IV
Xét nghiệm 

TTYT 

huyện Đăk Đoa 
95.0 95.0
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